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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên  

học kỳ I, năm học 2022 - 2023 
 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

 
Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-ĐVTDT, ngày 17/10/2016 của Hiệu trưởng trường 
ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc Ban hành Quy chế công tác sinh 

viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 về chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 
Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Miễn học phí cho 64 học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2022-2023, gồm 

các đối tượng sau: 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo: 09 SV 
- Sinh viên là con Thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; bị tàn tật 

gia đình thuộc hộ nghèo; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: 04 SV 
- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ Trung cấp: 51 HS 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa, đơn vị liên quan và 
HSSV được miễn học phí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                   HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3 QĐ; 
- BGH, CTHĐT;         
- Lưu: VT, CTCT-HSSV 

 
 

 

            Lê Thanh Hà 
 



PHỤ LỤC 
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY  

ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

(Kèm theo Quyết định số   173  /QĐ- ĐVTDT ngày 30 tháng 11 năm 2022  
của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

ST
T 

Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đối tượng 
được miễn, 

giảm 

Mức 
miễn 
giảm 

Ghi 
chú 

I 
Đối tượng sinh viên là người dân tộc thiểu số gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc cận 
nghèo: 09 SV 

1.1 Khoa Du lịch         

1 Hà Dương Liễu 01/02/2003 
ĐH QT 
DV,DL&LH K10 DT, HN 100%   

2 Ngân Thị My 16/12/2003 ĐH QTKS K10 DT, HCN 100%   

3 Lương Thị Nguyệt  ĐH QTKS K10 DT, HN 100%   

4 Hà Thị Kim Liên 22/02/2003 
ĐH QT 
DV,DL&LH K10 

DT-135, 
HCN 

100% 
 

5 Lò Thị Luyến 06/05/2001 ĐH QTKS K8 
DT-135, 

HCN 
100% 

 

6 
Phạm Văn Sỹ 10/9/1998 ĐH QTKS K8 

DT, HN, VC-
135 

100% 
 

1.2 
Khoa Luật & QLNN      

7 Phạm Tiến Đạt 06/7/2000 ĐH QLNNK11 Cận nghèo, 
DT-135 

100%   

1.3 Khoa Ngoại ngữ  

8 Hà Thị Ngọc Ánh 14/12/2004 
ĐH Ngôn ngữ 
Anh K11 

DT-135, HN 
   

9 Vi Thị Trang 16/01/2004 
ĐH Ngôn ngữ 
Anh K11 

DT-VC, HN 
   

II. 
Đối tượng sinh viên là con Thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; 
HSSV bị tàn tật gia đình thuộc hộ nghèo; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: 03 
SV 

2.1 Khoa Du lịch         

1 Trần Tuấn Hải 25/10/2003 
ĐH QT DV, DL 
&LH K10 

Con thương 
binh 

100% 
  

2 Hà Hải Mùi 09/10/2001 
ĐH Du lịch K8 

Con thương 
binh 

100% 
 

2.2 Khoa Thể dục Thể thao 
3 Nguyễn Thành Đạt 15/10/2000 ĐH QL TDTTK8 Con mồ côi 100%  



cả cha lẫn mẹ 
2.3 Khoa Ngoại ngữ  

4 Nguyễn Thị Nga 18/01/2004 ĐH NN Anh K11 
Con thương 
binh 

100% 
 

III. 
Đối tượng là Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ Trung cấp : 51 HS 

3.1 Khoa Âm nhạc 
1 Lê Phương Anh 11/09/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  
2 Le ̂ Va ̆n Dự 04/11/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  
3 Đo ̂̃ Thị Hu ̛o ̛ng Giang 08/05/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  
4 Mai Thị Khánh Huyền 05/03/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  
5 Tra ̂̀n Vũ Khánh Huye ̂̀n 12/01/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  
6 Le ̂ Đình Đa ̆ng Khôi 03/06/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  
7 Phạm Mai Ngọc Nhất 10/12/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  
8 Mai Le ̂ Uye ̂̉n Nhi 11/05/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  
9 Nguye ̂̃n Thị Mai Phương 30/04/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  

10 Nguyễn Trúc Quỳnh 06/10/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  
11 Hà Trọng Sáng 23/01/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  
12 Lê Hoàng Sơn 04/02/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  
13 Phạm Thanh Thảo 21/01/2006 TC NKANK33 HS -TC 100%  
14 Tra ̂̀n Mạnh Tiến 29/08/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  
15 Phạm Đình Toàn 19/04/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  
16 Hà Trọng Vũ 23/01/2005 TC NKANK33 HS -TC 100%  

17 Trương Thị Chiêu Anh 07/11/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

18 Lê Mai Anh 29/06/2005 TC NKANK34 HS -TC 100%  

19 Trần Thị Thùy Dương 04/02/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

20 Ngô Linh Đan 24/12/2006 TC NKANK34 HS -TC 100%  

21 Lê Văn Huy 13/02/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

22 Nguyễn Văn Hiếu 21/12/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

23 Lê Thị Khánh Huyền 25/06/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

24 Trịnh Khánh Huyền 03/04/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

25 Nguyễn Thị Phương Linh 03/02/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

26 Nguyễn Thùy Linh 18/12/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

27 
Nguyễn Khánh Linh 10/11/2005 TC NKANK34 HS -TC 100% 

 

28 Hàn Đức Mạnh 22/01/2005 TC NKANK34 HS -TC 100%  

29 Nguyễn Hà My 24/04/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

30 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 26/11/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

31 Đinh Thị Quỳnh Như 01/06/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

32 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/04/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

33 Hoàng Đình Tùng 12/01/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

34 Hắc Thị Dạ Thảo 03/02/2006 TC NKANK34 HS -TC 100%  



35 Trịnh Thị Phương Thảo 03/11/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

36 Lê Thị Anh Thư 18/05/2006 TC NKANK34 HS -TC 100%  

37 Nguyễn Văn Long Nhật 06/04/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

38 Vũ Quân 09/09/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

39 Lương Xuân Thụ 05/04/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  

40 Trần Minh Trí 14/08/2007 TC NKANK34 HS -TC 100%  
3.2 Khoa Mỹ thuật      

41 Nguyễn Phạm Đức Anh 24/10/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

42 Nguyễn Thế Anh 13/02/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

43 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 26/12/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

44 Phan Nguyễn Mỹ Duyên 27/06/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

45 Phạm Văn Thành Đạt 10/10/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

46 Đinh Bảo Ngọc Hà 30/11/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

47 Nguyễn Thu Hà 17/01/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

48 Nguyễn Minh Phát 05/03/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

49 Lê Hoàng Kim Thư 22/03/2006 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

50 Lê Thị Hoài Thương 16/03/2007 TC NKHHK34 HS -TC 100%  

51 Dương Mai Uyên 09/03/2006 TC NKHHK34 HS -TC 100%  
Danh sách gồm 64 HSSV được miễn học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023. 
 

NGƯỜI LẬP  

 

TP. CTCT-HSSV 
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng  Lê Xuân Sơn Lê Thanh Hà 
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